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 (Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2003/QĐ-UB ngày 06/03/2003 của UBND tỉnh)
CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1: Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm, cứu nạn tỉnh (dưới đây gọi tắt là Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh) là một tổ chức liên ngành có trách nhiệm giúp UBND tỉnh chỉ đạo trong công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh.


Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh có con dấu riêng để hoạt động, có Văn phòng thường trực đặt tại Chi cục Quản lý nước và Phòng, chống lụt, bão tỉnh, Kinh phí hoạt động của Ban chỉ huy do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự toán trình UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện.
Điều 2: Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh có những nhiệm vụ sau:
a) Xây dựng và chỉ đạo tổ chức thực hiện các phương án phòng, chống lụt, bão và khắc phục hậu quả do lụt, bão và các thiên tai khác (cháy rừng, hạn hán, lốc, sét đánh, động đất...) xảy ra trên địa bàn tỉnh.

b) Thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình hình lũ, lụt, bão và các thiên tai khác có thể xảy ra. Chỉ đạo tổ chức việc tìm kiếm cứu nạn khi có tai họa xảy ra theo hướng dẫn của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.

c) Giúp UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị Nhà nước, các đơn vị lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức kinh tế và mọi công dân trên địa bàn tỉnh chủ động, tích cực thực hiện Pháp lệnh về Phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai và tổ chức thực hiện việc tìm kiếm cứu nạn.

CHƯƠNG II
CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
Điều 3: Cơ cấu tổ chức:
1. Thành phần Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh gồm các thành viên là công chức lãnh đạo một số Sở, ban, ngành của tỉnh có liên quan làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, cụ thể như sau:

· Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban chỉ huy.

· Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT làm Phó Trưởng Ban thường trực.

· Chỉ huy Trưởng hoặc Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh làm Phó Trưởng Ban.

· Chi cục trưởng cục Quản lý nước và Phòng chống lụt bão làm Ủy viên thường trực.

· Các ủy viêm gồm: Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tưu, Sở Giao thông – Vận tải, Sở Tài chính – Vật giá, Bưu điện tỉnh, Sở Y tế, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tỉnh, Điện lực tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Thương mại và Du lịch, Chi cục Kiểm lâm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Khi cần thiết UBND tỉnh sẽ quyết định bổ sung thêm một số thành viên khác để đảm bảo theo yêu cầu nhiệm vụ.

2. Ban chỉ huy PCLB và TKCN có Văn phòng thường trực, chủ yếu sử dụng bộ máy của Chi cục Quản lý nước và Phòng chống lụt, bão tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 4: Phân công nhiệm vụ các thành viên.

1. Trưởng Ban chỉ huy:

· Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch phòng, chống lụt, bão và các thiên tai khác (cháy rừng, hạn hán, lốc, sét, động đất...), kế hoạch tập huấn tìm kiếm, cứu nạn, sẵn sàng ứng phó và khắc phục những hậu quả do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh.

· Phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban chỉ huy, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

· Chủ trì các cuộc họp thường kỳ trước, trong, sau mùa mưa lũ và các cuộc họp bất thường của Ban chỉ huy.

· Điều động và chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các lực lượng, các loại phương tiện của các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh để thực hiện việc cứu hộ, cứu nạn, ứng cứu, chi viện trong các trường hợp khẩn cấp do lũ, lụt, bão và thiên tai khác xảy ra.

2. Phó Trưởng Ban thường trực giúp Trưởng Ban:

· Trực tiếp lập các phương án và kế hoạch phòng chống lũ, lụt, bão và các thiên tai khác.

· Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm cho các hoạt động trong công tác phòng, chống lũ, lụt, bão, các thiên tai khác, tìm kiếm, cứu nạn và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

· Chỉ đạo việc nắm tình hình ở những nơi lũ, lụt thường xảy ra. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc thực hiện các phương án, kế hoạch phòng, chống lũ, lụt, bão, các thiên tai, cứu hộ, cứu nạn của các ngành, các địa phương.

· Điều hòa và phối hợp hoạt động giữa các thành viên của Ban chỉ huy trong công tác phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn.

· Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh.

· Tổ chức tổng kết công tác phòng, chống lũ, lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn hàng năm.

· Quản lý kinh phí hoạt động thường xuyên của Ban chỉ huy PCLB và TKCN, theo dõi, kiểm tra việc quản lý các tài sản, phương tiện phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn.

3. Phó Trưởng Ban giúp Trưởng Ban:

· Lập kế hoạch tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh và các vùng trọng điểm thường xảy ra lũ, lụt, thiên tai.

· Tổ chức huấn luyện, diễn tập về các phương tiện và lực lượng tìm kiếm, cứu nạn theo các tình huống có thể xảy ra tại các địa phương trong tỉnh.

· Ủy viên thường trực:

· Phụ trách Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh.

· Chuẩn bị nội dung cho các cuộc họp định kỳ và đột xuất của Ban chỉ huy.

4. Các ủy viên:

· Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị mình, chủ động đề ra chương trình, kế hoạch có liên quan đến công tác phòng, chống lũ, lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và thực hiện các nhiệm vụ được Trưởng Ban chủ huy PCLB và TKCN phân công.

· Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện kế hoạch phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp do thiên tai gây ra, quản lý các phương tiện, trang thiết bị về phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn theo chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành.

· Nhiệm vụ cụ thể của từng ủy viên do Trưởng Ban chỉ huy PCLB và TKCN quy định.

Điều 5: Văn phòng thường trực giúp Ban chỉ huy PCLB và TKCN thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống lũ, lụt, bão, các thiên tai khác và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh.

b) Tổ chức trực Ban chỉ huy theo quy định của pháp luật, thường xuyên nắm chắc tình hình khí tượng thủy văn, các vùng trọng điểm thường xảy ra lũ, lụt, thiên tai để đề xuất với Ban chỉ huy có hướng xử lý kịp thời nhằm làm giảm thiểu hậu quả do lũ, lụt, bãovà các thiên tai khác gây ra.

c) Chuẩn bị các nội dung báo cáo, tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất của Ban chỉ huy.

d) Đôn đốc, kiểm tra các địa phương và các ngành có liên quan trong việc thực hiện kế hoạch, phương án phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn.

e) Tổ chức việc phối hợp, huy động giữa các lực lượng phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh và của các huyện, thị xã khi có thiên tai xảy ra.

f) Làm đầu mối liên hệ trực tiếp với Văn phòng Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão huyện, thị xã.

g) Quản lý các tài liệu, hồ sơ, con dấu liên quan đến công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn theo đúng quy định của Nhà nước.

CHƯƠNG III
CHẾ ĐỘ SINH HOẠT VÀ THÔNG TIN BÁO CÁO
Điều 6: Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh mỗi quý một lần vào ngày 28 của tháng cuối quý (nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, thì sẽ họp vào ngày kế sau đó). Vào mùa mưa, lũ hàng năm tổ chức họp 03 lần: Trước, trong và sau mùa mưa lũ. Ngoài ra khi có lũ, lụt, bão, thiên tai xảy ra bất thường thì Ban chỉ huy sẽ tổ chức họp đột xuất để triển khai nhiệm vụ.

Điều 7: Các thành viên Ban chỉ huy trong phạm vi nhiệm vụ được Trưởng ban chỉ huy phân công có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của mình, các kiến nghị, đề xuất liên quan đến công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn với Trưởng Ban chỉ huy (thông qua Văn phòng thường trực để tổng hợp).

1. Báo cáo hàng tháng vào ngày 02 hàng tháng.

2. Báo cáo quý vào ngày 25 của tháng cuối quý.

3. Báo cáo năm vào ngày 25/12 hàng năm.

Ngoài các báo cáo định kỳ, còn có các báo cáo đột xuất về nhận định tình hình khí tượng thủy văn, tình hình diễn biết lũ, lụt và các thiên tai khác có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở báo cáo của các thành viên và Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão các huyện, thị xã, Văn phòng thường trực có trách nhiệm tổng hợp báo cáo thông qua Trưởng Ban chỉ huy để báo cáo về UBND tỉnh, Ban chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn theo quy định.

Hàng năm Ban chỉ huy PCLB và TKCN tổ chức Hội nghị để rút kinh nghiệm và triển khai phương hướng nhiệm vụ cho năm tiếp theo.

Điều 8: Mối quan hệ công tác:
1. Đối với Ban chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn:

Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn của Ban chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.

Trưởng Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh có trách nhiệm báo cáo tình hình công tác chuyên môn cho Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương và Chủ tịch Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn.

2. Đối với UBND tỉnh:

Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của UBND tỉnh trong công tác phòng, chống lụt, bão, cứu hộ, cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

3. Đối với Sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã:

Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh xây dựng mối quan hệ phối hợp với các Sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đã được quy định.

CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 9: Bản Quy chế này ycó hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Việc sửa đổi, bổ sung bản Quy chế này do Trưởng Ban chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh và Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh trình UBND tỉnh xem xét quyết định.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
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